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STT Mã số SV Họ và tên Lớp Nội dung Nhóm

1 1654040151 Nguyễn Thanh Khương KT16DB01 Bơi lội 1 DB01

2 1654040240 Văn Thị Phương Nga KT16DB01 Bơi lội 1 DB01

3 1654040338 Nguyễn Thị Huỳnh Quy KT16DB01 Bơi lội 1 DB01

4 1654040419 Trần Nguyễn Minh Thư KT16DB01 Bơi lội 1 DB01

5 1654040435 Tô Mạnh Toàn KT16DB01 Bơi lội 1 DB01

6 1654040471 Quản Hoàng Minh Trung KT16DB01 Bơi lội 1 DB01

7 1654060020 Hoàng Thị Ngọc Ánh LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

8 1654060108 Nguyễn Khắc Hiệp LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

9 1654060121 Lê Quốc Huy LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

10 1654060124 Võ Tất Huy LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

11 1654060204 Nguyễn Thị Mai LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

12 1654060211 Đinh Thị Minh LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

13 1654060241 Nguyễn Thị Ngọc LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

14 1654060249 Nguyễn Thị Đức An Nhàn LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

15 1654060300 Bùi Tấn Quốc LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

16 1654060320 Vũ Minh Tâm LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

17 1654060437 Nguyễn Hoài Việt LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

18 1654070172 Trần Nguyễn Thảo Nhi LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

19 1654060184 Phạm Thị Loan LK16DB01 Bơi lội 1 DB01

20 1654010002 Nguyễn Huỳnh An QT16DB01 Bơi lội 1 DB01

21 1654010042 Phạm Uyên Chi QT16DB01 Bơi lội 1 DB01

22 1654010090 Phạm Thành Đạt QT16DB01 Bơi lội 1 DB01

23 1654010093 Nguyễn Châu Đỉnh QT16DB01 Bơi lội 1 DB01

24 1654010131 Lâm Gia Hân QT16DB01 Bơi lội 1 DB01

25 1654010208 Nguyễn Duy Lam QT16DB01 Bơi lội 1 DB01

26 1654010276 Đặng Phương Nam QT16DB01 Bơi lội 1 DB01

27 1657012110 Hồ Thảo Vy QT16DB01 Bơi lội 1 DB01

28 1654010231 Phan Thị Diệu Linh QT16DB02 Bơi lội 1 DB01

29 1654010257 Nguyễn Thái Mạnh QT16DB02 Bơi lội 1 DB01

30 1654010332 Nguyễn Thái Thanh Nhi QT16DB02 Bơi lội 1 DB01

31 1654010489 Đặng Thị Trúc Thư QT16DB02 Bơi lội 1 DB01

32 1654010597 Nguyễn Thị Thúy Vân QT16DB02 Bơi lội 1 DB01

33 1654012050 Nguyễn Ngọc Tố Linh QT16DB02 Bơi lội 1 DB01

34 1657010249 Trần Trung Nghĩa TA16DB01 Bơi lội 1 DB01

35 1657010265 Hồ Văn Thanh Nhân TA16DB01 Bơi lội 1 DB01

36 1657010333 Nguyễn Như Quỳnh TA16DB01 Bơi lội 1 DB01

37 1657010384 Nguyễn Thị Châu Thuận TA16DB01 Bơi lội 1 DB01

38 1657010063 Nguyễn Mỹ Dung TA16DB02 Bơi lội 1 DB01

39 1657010103 Nguyễn Quang Hải TA16DB02 Bơi lội 1 DB01

40 1657010181 Lê Kim Lân TA16DB02 Bơi lội 1 DB01

41 1657012049 Võ Dương Bảo Ngọc TA16DB02 Bơi lội 1 DB01

42 1657012057 Võ Ngọc Lan Nhi TA16DB02 Bơi lội 1 DB01

43 1654030063 Bùi Thị Thu Hà TN16DB01 Bơi lội 1 DB01

44 1654030079 Nguyễn Thị Ngọc Hân TN16DB01 Bơi lội 1 DB01

45 1654030144 Nguyễn Hồng Linh TN16DB01 Bơi lội 1 DB01

46 1654030266 Nguyễn Như Quỳnh TN16DB01 Bơi lội 1 DB01
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47 1654030337 Trương Thị Đoan Trang TN16DB01 Bơi lội 1 DB01

48 1654032086 Nguyễn Đăng Khoa TN16DB01 Bơi lội 1 DB01

1 1654020076 Võ Hùng Huy KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

2 1654040218 Nguyễn Hồ Vương Miên KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

3 1654060008 Nguyễn Kỳ Anh LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

4 1654060041 Trần Thị Ngọc Diễm LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

5 1654060186 Phạm Thị Hồng Loan LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

6 1654060225 Đào Thị Nga LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

7 1654060245 Lữ Hải Nguyên LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

8 1654060251 Trần Thị Cẩm Nhân LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

9 1654060258 Nguyễn Thị Yến Nhi LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

10 1654060333 Bùi Đức Thắng LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

11 1654060356 Nguyễn Thị Minh Thư LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

12 1654060389 Nguyễn Quốc Triều LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

13 1654060399 Dương Quang Trung LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

14 1654010482 Lê Bích Thủy QT16DB02 Bóng chuyền 1DB02

15 1654030319 Trần Thị Thương QT16DB02 Bóng chuyền 1DB02

16 1657010298 Trương Lưu Thiên Phát TA16DB01 Bóng chuyền 1DB02

17 1654030018 Trương Bá Anh TN16DB01 Bóng chuyền 1DB02

18 1654030286 Huỳnh Nhật Thảo TN16DB01 Bóng chuyền 1DB02

19 1654030288 Nguyễn Thị Thanh Thảo TN16DB01 Bóng chuyền 1DB02

20 1654030305 Nguyễn Thị Thủy TN16DB01 Bóng chuyền 1DB02

21 1654030024 Nguyễn Thị Ngọc Bích KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

22 1654010176 Đỗ Mạnh Hùng QT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

23 1654010233 Trần Hải Linh QT16DB02 Bóng chuyền 1DB02

24 1654020119 Tiêu Khởi Mai QT16DB02 Bóng chuyền 1DB02

25 1654030323 Nguyễn Thị Giáng Tiên TN16DB01 Bóng chuyền 1DB02

26 1654030328 Lê Thành Tiến TN16DB01 Bóng chuyền 1DB02

27 1654040104 Nguyễn Thị Hiệp KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

28 1654040126 Nguyễn Thị Bích Huyền KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

29 1654040255 Trần Ngọc Phương Nghi KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

30 1654040284 Trần Cao Yến Nhi KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

31 1654040357 Lê Thị Mỹ Sương KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

32 1654040466 Nguyễn Lê Thục Trinh KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

33 1654060205 Nguyễn Thị Ngọc Mai LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

34 1654060214 Nguyễn Anh Minh LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

35 1654060219 Từ Thị Diễm My LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

36 1654060229 Nguyễn Thị Kim Ngân LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

37 1654060250 Đào Tuấn Nhân LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

38 1654060350 Bùi Thị Phương Thùy LK16DB01 Bóng chuyền 1DB02

39 1657010086 Trương Quý Quang Đạt TA16DB01 Bóng chuyền 1DB02

40 1654040288 Nguyễn Hiền Thục Nhu TA16DB02 Bóng chuyền 1DB02

41 1657010068 Vũ Quốc Duy TA16DB02 Bóng chuyền 1DB02

42 1657010205 Nguyễn Hữu Lực TA16DB02 Bóng chuyền 1DB02

43 1657010379 Nguyễn Trí Thông TA16DB02 Bóng chuyền 1DB02

44 1654040533 Nguyễn Ngọc Như Ý KT16DB01 Bóng chuyền 1DB02

45 1654010480 Đỗ Thị Minh Thùy QT16DB02 Bóng chuyền 1DB02

1 1654040061 Phạm Khánh Duyên KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

2 1654040064 Nguyễn Ngọc Thùy Dương KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

3 1654040067 Nguyễn Thị Hồng Điệp KT16DB01 Cầu lông 1 DB04
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4 1654040072 Đỗ Thị Kim Hạnh KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

5 1654040099 Nguyễn Thị Lệ Hiền KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

6 1654040154 Nguyễn Thị Hồng Lam KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

7 1654040188 Nguyễn Nhật Linh KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

8 1654040221 Ngô Nhật Minh KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

9 1654040286 Võ Hồng Nhi KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

10 1654040343 Phạm Thị Tố Quyên KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

11 1654040391 Nguyễn Đức Thắng KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

12 1654040394 Phạm Thị Yến Thi KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

13 1654040451 Huỳnh Lê Bảo Trâm KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

14 1654040472 Phan Thị Thanh Truyền KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

15 1654040474 Trần Thị Thanh Trúc KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

16 1654040475 Võ Hoàng Phương Trúc KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

17 1654040482 Phạm Kim Tuyền KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

18 1654040507 Nguyễn Thị Tường Vi KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

19 1654040512 Âu Nguyễn Thụy Vy KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

20 1657050066 Nguyễn Tuyết Ngân KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

21 1657050085 Phạm Nguyễn Uyên Như KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

22 1654040426 Trần Vương Trọng Thức KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

23 1654040443 Nguyễn Thị PhươngTrang KT16DB01 Cầu lông 1 DB04

24 1554010245 Thái Nghĩa Tài QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

25 1654010013 Lê Trâm Anh QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

26 1654010039 Phùng Phan Tú Châu QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

27 1654010095 Huỳnh Minh Đức QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

28 1654010105 Trần Hoàng Giang QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

29 1654010199 Nguyễn Thị Quỳnh Khoa QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

30 1654010238 Vương Tú Linh QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

31 1654010244 Trần Triệu Hồng Loan QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

32 1654010263 Trần Ngọc Tuyết Minh QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

33 1654010272 Dương Cẩm Mỹ QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

34 1654010286 Hoàng Thảo Ngân QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

35 1654010306 Phạm Trần Hồng Ngọc QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

36 1654010307 Trần Bích Ngọc QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

37 1654010328 Lê Thị Yến Nhi QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

38 1654010335 Nguyễn Thị Tuyết Nhi QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

39 1654010348 Nguyễn Thị Tuyết Nhung QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

40 1654010350 Lương Nguyên Như QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

41 1654010536 Đặng Nữ ái Trân QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

42 1654030041 Nguyễn Hoàng Duy QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

43 1654030134 Lê Huỳnh Lan QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

44 1654030170 Trần Thị Hoài My QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

45 1654010021 Trần Thị Mai Anh QT16DB01 Cầu lông 1 DB04

1 1654060009 Nguyễn Thị Kim Anh LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

2 1654060011 Nguyễn Thị Ngọc Anh LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

3 1654060013 Nguyễn Thị Trâm Anh LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

4 1654060014 Tạ Thị Lan Anh LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

5 1654060086 Trần Thị Hảo LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

6 1654060175 Nguyễn Thị Thùy Linh LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

7 1654060177 Trịnh Thị Ngọc Linh LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

8 1654060230 Nguyễn Thị Kim Ngân LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

9 1654060242 Nguyễn Thị Hồng Ngọc LK16DB01 Cầu lông 2 DB05
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10 1654060282 Trần Phi LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

11 1654060311 Nguyễn Thị Sâm LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

12 1654060348 Nguyễn Mai Thanh Thúy LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

13 1654060383 Huỳnh Thị Yến Trâm LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

14 1654060436 Trần Đình Thoại Vi LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

15 1654060456 Lý Bảo Yến LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

16 1654070020 Nguyễn Linh Chi LK16DB01 Cầu lông 2 DB05

17 1457012325 Lê Trí Thiện TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

18 1656010050 Nguyễn Diệu Linh TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

19 1657010027 Nguyễn Ngọc Ánh TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

20 1657010029 Nguyễn Thụy Hồng Ân TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

21 1657010040 Huỳnh Bảo Châu TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

22 1657010047 Huỳnh Vũ Lan Chi TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

23 1657010060 Trần Thị Ngọc Diễm TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

24 1657010081 Lương Yến Đào TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

25 1657010085 Trần Tiến Đạt TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

26 1657010101 Nguyễn Thị Thanh Hà TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

27 1657010147 Trần Đức Huy TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

28 1657010176 Phan Thiên Mỹ Kim TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

29 1657010184 Mai Kiều Liên TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

30 1657010203 Nguyễn Minh Long TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

31 1657010204 Trần Thanh Long TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

32 1657010211 Nguyễn Ngọc Yến Mai TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

33 1657010257 Trần Quốc Bảo Ngọc TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

34 1657010267 Vũ Minh Nhật TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

35 1657010271 Lê Nguyễn Yến Nhi TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

36 1657010277 Nguyễn Tấn Phương Nhi TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

37 1657010297 Nguyễn Phạm Hồng Phát TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

38 1657010301 Đỗ Thy Phúc TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

39 1657010354 Lê Thị Phương Thảo TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

40 1657010247 Trần Mai Phượng Nghi TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

41 1657010376 Nguyễn Phúc Thịnh TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

42 1657010372 Trần Thị Tấn Thi TA16DB01 Cầu lông 2 DB05

43 1657010023 Trần Vân Anh TA16DB02 Cầu lông 2 DB05

44 1657010042 Lê Thị Mỹ Châu TA16DB02 Cầu lông 2 DB05

45 1657010065 Mai Thúy Duy TA16DB02 Cầu lông 2 DB05

46 1657010225 Nguyễn Thị Diễm My TA16DB02 Cầu lông 2 DB05

47 1657010270 Hà Tuyết Nhi TA16DB02 Cầu lông 2 DB05

48 1657010509 Vòng Bảo Yến TA16DB02 Cầu lông 2 DB05

49 1657012060 Nguyễn Thị Ngọc Như TA16DB02 Cầu lông 2 DB05

1 1557010252 Vũ Nhật Xuân Trang QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

2 1654010383 Trần Hải Phi Phụng QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

3 1654010387 Huỳnh Khánh Phương QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

4 1654010413 Nguyễn Thị Mai Quỳnh QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

5 1654010414 Nguyễn Thị Yến Quỳnh QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

6 1654010439 Võ Lê Hoài Thanh QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

7 1654010490 Nguyễn Anh Thư QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

8 1654010501 Lê Thị Hồng Tiên QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

9 1654010504 Vũ Xuân Tiên QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

10 1654010521 Lưu Thị Huyền Trang QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

11 1654010549 Nguyễn Võ Tuyết Trinh QT16DB02 Cầu lông 3 DB06
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12 1654010586 Nguyễn Ngọc Phương Uyên QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

13 1654010596 Nguyễn Thị Hồng Vân QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

14 1654010636 Nguyễn Thụy Yên QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

15 1654010642 Nguyễn Thị Như ý QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

16 1654012105 Lê Nguyễn Khánh Trang QT16DB02 Cầu lông 3 DB06

17 1654030002 Nguyễn Phước Thanh An TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

18 1654030017 Phạm Quỳnh Anh TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

19 1654030036 Lê Trương Hoàng Diệu TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

20 1654030066 Nguyễn Thị Hoàng Hà TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

21 1654030073 Trần Quang Hạ TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

22 1654030085 Dương Thị Ngọc Hiền TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

23 1654030092 Nguyễn Thành Trọng Hiếu TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

24 1654030103 Nguyễn Đinh Hồng Huệ TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

25 1654030113 Hoàng Vũ Thu Huyền TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

26 1654030119 Cao Đức Hưng TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

27 1654030133 Ngô Đăng Khoa TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

28 1654030232 Hồng Minh Phát TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

29 1654030234 Trần Tấn Phát TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

30 1654030255 Vũ Đỗ Bích Phượng TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

31 1654030256 Đinh Nguyên Nhật Quang TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

32 1654030262 Nguyễn Thị Nhật Quyên TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

33 1654030270 Nguyễn Trọng Sang TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

34 1654030293 Mặc Việt Thạnh TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

35 1654030347 Phạm Nguyễn Hoàng Trinh TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

36 1654030367 Nguyễn Trường Anh Tú TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

37 1654030381 La Thanh Vân TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

38 1654030389 Tăng Khánh Vinh TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

39 1654030390 Tô Thế Vinh TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

40 1654032212 Lê Duy Tiến TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

41 1654040271 Lê Võ Nhật TN16DB01 Cầu lông 3 DB06

1 1654020139 Nguyễn Thị Kim Nguyên KT16DB01 Võ Thuật 1 DB05

2 1654040528 Nguyễn Thị Kim Yến KT16DB01 Võ Thuật 1 DB05

3 1654060016 Trương Tuyết Anh LK16DB01 Võ Thuật 1 DB05

4 1654060303 Phạm Tiến Quyền LK16DB01 Võ Thuật 1 DB05

5 1654060304 Lê Hồng Quyến LK16DB01 Võ Thuật 1 DB05

6 1654060355 Lê Lan Thư LK16DB01 Võ Thuật 1 DB05

7 1654010119 Nguyễn Hồng Hạnh QT16DB01 Võ Thuật 1 DB05

8 1654010262 Nguyễn Thị Hồng Minh QT16DB01 Võ Thuật 1 DB05

9 1654010361 Huỳnh Minh Phát QT16DB01 Võ Thuật 1 DB05

10 1654020083 Phan Hiền Hương QT16DB01 Võ Thuật 1 DB05

11 1654010363 Phạm Võ Minh Phát QT16DB02 Võ Thuật 1 DB05

12 1654010378 Phan Văn Phúc QT16DB02 Võ Thuật 1 DB05

13 1654010547 Nguyễn Ngọc Phương Trinh QT16DB02 Võ Thuật 1 DB05

14 1654010582 Nguyễn Phương Tùng QT16DB02 Võ Thuật 1 DB05

15 1654010615 Trần Quốc Vương QT16DB02 Võ Thuật 1 DB05

16 1654040049 Lê Ngọc Phương Dung QT16DB02 Võ Thuật 1 DB05

17 1654040275 Huỳnh ái Trúc Nhi TA16DB01 Võ Thuật 1 DB05

18 1657010055 Nguyễn Tấn Cường TA16DB01 Võ Thuật 1 DB05

19 1657010154 Phạm Thị Khánh Huyền TA16DB01 Võ Thuật 1 DB05

20 1657010254 Nguyễn Bích Ngọc TA16DB01 Võ Thuật 1 DB05

21 1657010284 Vũ Trần ý Nhi TA16DB01 Võ Thuật 1 DB05
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22 1657010303 Bùi Hiền Phương TA16DB01 Võ Thuật 1 DB05

23 1657010355 Nguyễn Hồ Ngọc Thảo TA16DB01 Võ Thuật 1 DB05

24 1657012027 Nguyễn Ngọc Hiền TA16DB01 Võ Thuật 1 DB05

25 1654040518 Nguyễn Lưu Phương Vy TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

26 1657010004 Đặng Nguyễn Quế Anh TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

27 1657010133 Dư Thị Ngọc Hoài TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

28 1657010189 Nguyễn Thị Linh TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

29 1657010197 Trần Trúc Linh TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

30 1657010387 Phan Thị Cẩm Thúy TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

31 1657010400 Nguyễn Minh Thư TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

32 1657010409 Trần Ngọc Cẩm Thy TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

33 1657010444 Nguyễn Tú Trinh TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

34 1657010468 Mai Trương Phương Uyên TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

35 1657010473 Trịnh Hoài Phương Uyên TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

36 1657010496 Đoàn Thụy Vy TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

37 1657010497 Hoàng Phương Vy TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

38 1657010500 Nguyễn Thị Lan Vy TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

39 1657010502 Nguyễn Thị Tường Vy TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

40 1657012015 Nguyễn Lan Duyên TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

41 1657012083 Nguyễn Hoàng Thiên TA16DB02 Võ Thuật 1 DB05

42 1654030162 Trần Thị Ngọc Mai TN16DB01 Võ Thuật 1 DB05

43 1654030298 Lâm Nhật Thiên TN16DB01 Võ Thuật 1 DB05

44 1654030392 Dương Viết Lan Vy TN16DB01 Võ Thuật 1 DB05

45 1654030393 Huỳnh Thị Mỹ Vy TN16DB01 Võ Thuật 1 DB05

46 1654030398 Bùi Thanh Xuân TN16DB01 Võ Thuật 1 DB05

47 1654032232 Vũ Thị Anh Trúc TN16DB01 Võ Thuật 1 DB05

48 1657010143 Phạm Thị Thu Huệ TA16DB01 Võ Thuật 1 DB05


